NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA 8 HK 2 – NĂM HỌC 2019-2020
PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta ? Có 3 đặc điểm 
· Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN.

· Địa hình nước ta được Tân Kiến Tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

· Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 2: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Vì sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất?
· Chia thành 3 khu vực: Đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
· Đồi núi quan trọng nhất vì chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, núi thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích, núi cao trên 2000m chiếm 1%.

Câu 3: Trình bày đặc điểm khí hậu VN? 

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:
· Số giờ nắng cao từ 1400 – 3000 giờ/năm. Nhiệt độ trung bình > 210C.
· Lượng mưa lớn từ 1500 – 2000 mm/năm. Độ ẩm không khí rất cao: trên 80%.

· Có 2 mùa gió: gió mùa đông (Đông Bắc): lạnh, khô và ít mưa, gió mùa hạ (Tây Nam): nóng, ẩm và nhiều mưa.
Tính chất đa dạng, thất thường ?

· Tính đa dạng: khí hậu thay đổi theo mùa và theo vùng (có 4 miền khí hậu)
· Tính thất thường: thể hiện rõ nhất trong chế độ nhiệt và chế độ mưa (năm rét sớm, năm rét muộn; năm khô hạn, năm mưa nhiều)
Câu 4: Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào ?
Tuy cùng vĩ độ với các nước Bắc Phi và Tây Nam Á nhưng VN không khô hạn như các nước đó.
Câu 5: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền? Có 4 miền:
+ Miền khí hậu phía Bắc: mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, nhiều mưa.

+ Miền khí hậu Đông Trường Sơn: mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

+ Miền khí hậu phía Nam: khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, một năm có 2 mùa: mùa mưa và khô.
+ Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam: mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
TP.HCM thuộc miền khí hậu phía Nam.

Câu 7: Nêu đặc điểm chung sông ngòi nước ta ?
· Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.
· Có hai hướng chính: Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

· Có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn.

· Có hàm lượng phù sa lớn.

Câu 8: Giá trị sông ngòi của Việt Nam.
· Cung cấp nước cho sinh hoạt và đời sống của con người. Bồi đắp phù sa cho đồng bằng.

· Phát triển giao thông đường thủy, thủy điện, du lịch, thủy sản...
Câu 9:Nêu những thuận lợi và khó khăn từ lũ ở đồng sông Cửu Long ?
Thuận lợi:

· Bồi đắp phù sa, mở rộng diện tích đồng bằng. Giao thông đường thủy tiện lợi.
· Đánh bắt thủy sản tự nhiên. Thau chua, rửa mặn cho đồng bằng.

Khó khăn: Gây ngập lụt diện rộng và kéo dài, thiệt hại về người và của, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.
Câu10: Nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? Biện pháp bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông ?
· Nguyên nhân sông bị ô nhiễm: Rác thải, chất thải trong sản xuất, sinh hoạt, khai thác quá mức nguồn lợi sông (đánh bắt bằng điện, hóa chất..), chặt phá rừng đầu nguồn…

· Biện pháp bảo vệ: Xử lý rác thải, chất thải, khai thác hợp lý nguồn lợi sông, trồng rừng đầu nguồn…

Câu 11: So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng ? 
· Đất Feralit: độ phì cao, trồng cây công nghiệp, phân bố ở phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

· Đất phù sa: độ phì cao, giàu mùn, trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả, phân bố ở đồng bằng.

· Đất mùn núi cao: giàu mùn, trồng rừng đầu nguồn, phân bố ở độ cao trên 2000m
Câu 12: Thiên nhiên nước ta có đặc điểm chung nào ?
· Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

· Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.

· Tính chất đồi núi.

· Tính chất đa dạng, phức tạp.

PHẦN KỸ NĂNG

Câu 1: Nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta từ 1990 đến 2000.    

Bảng tỉ trọng các ngành trong nước của VN từ 1990 đến 2000 (đơn vị %)

	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1990
	2000
	1990
	2000
	1990
	2000

	38,74
	24,30
	22,67
	36,61
	38,59
	39,09


Từ 1990 đến 2000: Nông nghiệp giảm 14,44%, Công nghiệp tăng 13,94%, Dịch vụ tăng 0,5%

· Phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 2: Dựa vào Bảng 32.1 SGK (trang 115), cho biết mùa bão ở nước ta diễn biến như thế nào?
	Mùa bão (tháng)
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Trên tòan quốc
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Quảng Ninh đến Nghệ An
	X
	X
	X
	X
	
	

	Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi
	
	X
	X
	X
	X
	

	Bình Định đến Bình Thuận
	
	
	
	X
	X
	X

	Vũng Tàu đến Cà Mau
	
	
	
	
	X
	X


Mùa bão ở nước ta bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11, có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam.

Câu 3: Nhận xét mùa lũ ở các sông, giải thích sự khác biệt về mùa lũ của các sông ?  
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Các sông ở Bắc bộ
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+
	+
	
	

	Các sông ở Trung bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+

	Các sông ở Nam bộ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	++
	+
	


· Nhận xét: Các sông ở Bắc bộ: Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. Đỉnh lũ: tháng 8 
      Các sông ở Trung bộ: Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12. Đỉnh lũ: tháng 11 
      Các sông ở Nam bộ: Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11. Đỉnh lũ: tháng 10  
· Giải thích: Mùa lũ trên các sông không trùng nhau vì chế độ mưa trên mỗi lưu vực sông khác nhau. 
Câu 4: Bảng số liệu về lượng mưa (mm) và lưu lượng (m3/s) của lưu vực sông Hồng:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa( mm)
	19,5
	25,6
	34,5
	104,2
	222,0
	262,8
	315,7
	335,2
	271,9
	170,1
	59,9
	17,8

	Lưu lượng(m3/s)
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746


a. Xác định các tháng mùa mưa, mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng?

Lượng mưa trung bình = (tổng mưa 12 tháng) : 12 = 153,3 mm. 

( Các tháng mùa mưa: tháng 5 - 10 ( 6 tháng) -> mưa vào mùa hạ.

Lưu lượng trung bình = (tổng lưu lượng 12 tháng) : 12 =  3632,6 m3/s.

( Các tháng mùa lũ: tháng 6 -10 (5 tháng) 

b. Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ:

Các tháng mùa mưa trùng mùa lũ: tháng 6,7,8,9,10.

Các tháng mùa mưa không trùng mùa lũ: tháng 5.

c. Giải thích vì sao miền khí hậu phía Bắc có mưa vào mùa hạ?

 Vào mùa hạ: miền Bắc hịu ảnh hưởng gió mùa Đông Nam từ biển, đem hơi ẩm vào đất liền => thời tiết: nóng ẩm và mưa nhiều.
Câu 5: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 8, cho biết các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Biên Hòa, Cần Thơ nằm trên bờ những con sông nào? (s.Hồng, s. Sài Gòn, s. Bé, s. Hậu)
1

